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Composition: r
Aoetyl spiramycin........................200.000 IU
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Thành phẩm: > 7
Acatyl spiramycin ................200.000 IU
TA urge... WE 1 viên ›
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XSCu hướng đến tin, ĐỌCKỲHƯỚNGDẪNSỬDỤNG TRUG KH

Noikhd,nhiét46khéngqué30°C, tranh anh sang.
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CP MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC

SAN PHAM Spyrathepharm
Hộp ( 100 x 45 x 20)mm

KÍCH THƯỚC a: x40 )mm )
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC

Vién nén dai bao phim SPYRATHEPHARM

(Acetyl spiramycin 200.000 IU)

CONG THỨC: Cho một viên nén bao phim:

Acetyl spiramycin Hai trăm ngàn đơn vị hoạt lực 200.000 IU

Ta duoc Vừa đủ 1 viên

Ta dugc. Lactose, tỉnh bột mì, Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, polyvinyl

pyrrolidon, Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose, Titan dioxyd, PEG 6000, Bét talc,

Pham mau quinolein yellow lake, Phém mau sunset yellow lake, ethanol 96%

TRÌNH BÀY: Hộp 2 vix 10 vién.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

Acetyl spiramycin: Là dẫn chất monoacetat của Spiramycin thuộc họ kháng sinh Macrolid. Cơ chế

tác dụng của Acetyl spiramycin tương tự như các kháng sinh Macrolid khác tiêu điệt vi khuẩn bằng

cách tác dụng trên các tiểu đơn vị 50S của ribosom vi khuẩn và ngăn cản vi khuẩn tổng hợp

protein.

Phổ tác dụng của Acetyl spiraniycin:

- Các chủng vi khuẩn Gram dương: Tụ cầu, liên cầu, phế cầu...

- Các chủng vị khuẩn Gram âm: Màng não cầu, lậu cầu...

- Ngoài ra còn có tác dụng chống: Treponea, Mycoplasma, Toxoplasma.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Khi uống được hấp thu nhanh qua đường tiêu hoá nhưng không hoàn toàn. Biến đổi ở gan và thải

trừ qua nước tiêu, mật. Thời gian bán huỷ huyết tương khoảng 8 giờ, Acetyl spiramycin đi qua

sữa mẹ.

CHỈ ĐỊNH:

Spyrathepharm được chỉ định trong điều trị nhiễm trùng đo một hoặc nhiều loại vi khuẩn nhạy

cảm gồm:

- Viêm nhiễm đường hô hấp và tai mũi họng: viêm mũi, viêm họng, viêm amidan cấp; viêm tai

giữa cấp và mãn tính; viêm phổi cấp.

- Viêm nhiễm đường tiêu hoá: viêm ruột kết, tai biến nhiễm độc đường ruột, nhiễm khuẩn đường

dẫn mật, ly amip.

- Nhiễm khuẩn ở khoa da liễu: đầu đinh, ap - xe vết thương nhiễm khuẩn, viêm bì có mủ, viêm

nang lông, vết loét...

- Nhiễm khuẩn ở khoa răng: nha chu viêm, viêm lợi.

- Viêm niệu đạo, đường tiết niệu, bệnh lậu, giang mai..

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
- Người có tiền sử mẫn cảm với các thành phân của thuộc.

THAN TRONG:

- Bệnh nhân suy giảm chức năng thận, gan.

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tỉn hỏiý kiên của bác sỹ

Thuốc này chỉ dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc
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SỬDỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
- Thoi ky mang thai: Acetyl spiramycin đi qua nhau thai, nhưng nồng độ thuốc trong máu thai

nhi thấp hơn trong máu người mẹ. Acetyl spiramycin đi không gây tai biến khi dùng cho người

đang mang thai.

- Thời kỳ cho con bú: Acetyl spiramycin di bai tiết qua sữa mẹ với nồng độ cao. Nên ngừng cho

con bú khi đang dùng thuốc.

SU DUNG QUA LIEU VA XU TRI:
- Khi có xảy ra quá liều nên đừng ,:say ihuốc và điều trị chống đỡ theo triệu chứng.

TAC DONG CUA THUÓC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có thông báo.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
- SPYRATHEPHARM hiểm khi gây tác dụng không mong muốn nghiêm trọng.

- Thường gặp, ADR > 1/100

+ Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ia chảy, khó tiêu (khi đùng đường udng).

- it gap, 1/1000 < ADR < 1/100

+ Toan than: Mét moi, chay mau cam, đổ mồ hôi, cảm giác đè ép ngực.

+ Tiêu hóa: Viêm kết tràng cấp.
+ Da: Ban da, ngoại ban, mày đay.

- Hiém gap, ADR < 1/1000
+ Toàn thân: Phản ứng phản vệ, bội nhiễm do dùng tÌ xuốc đài ngày.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muỗn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Dùng đồng thời với thuốc uống ngừa thai sẽ làm mất tác dụng phòng ngừa thụ thai.

LIEU DUNG VA CACH DUNG:

- Người lớn: 2 viên/lần, 2 - 3 lan/ngay.

- Trẻ em: 30 mg trên Ikg cân nặng, chia 4-6 liéu/ ngiy

 

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay của trẻ em.

TIEU CHUAN: TCCS
Nha san xuat va phan phối:

Công ty cổphân Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Văn phòng: 232 Trần Phú - Thành phố Thanh hóa.

Cơ sở sản xuất: Số 04 Dường Quang Trung - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 3852.691 - Fax: (037) 3724.853
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